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Câu 1. Hiến chương quy định bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc gồm 

A. 4 cơ quan.                    
B. 5 cơ quan.                     
C. 6 cơ quan.              
D. 7 cơ quan.
Câu 2. Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây trong những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, với hi vọng


A. xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.
B. thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.
C. tăng cường hợp tác khoa học-kĩ thuật với các nước châu Âu. 


D. nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.
Câu 3. Trong những năm 1944 - 1945 các nước Đông Âu 

A. đang còn phải chống chủ nghĩa phát xít. 

B. phải chống lại chế độ tư bản chủ nghĩa.


C. đã hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.


D. đã thành lập nhà nước dân chủ nhân dân.
Câu 4. Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử châu Phi với tên gọi là “Năm châu Phi”?


A. Có 17 nước tuyên bố độc lập.                           



B. Có 27 nước tuyên bố được độc lập.


C. Có nhiều nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.



D. Mở đầu phong trào đấu tranh vũ trang ở châu Phi.
Câu 5. Một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Bali (2-1976) là

A. xóa bỏ áp bức bóc lột và nghèo nàn lạc hậu.    
B. xây dựng khối liên minh kinh tế và quân sự. 

C. xây dựng khối liên minh chính trị và quân sự.
D. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Câu 6. Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Tây Âu vươn lên trở thành


A. siêu cường kinh tế - chính trị của thế giới.             
B. một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính thế giới. 


C. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.    
D. trung tâm hợp tác kinh tế, tài chính của thế giới. 
Câu 7. Từ sau cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế năm 1973, vị trí nền kinh tế Mĩ 


A. đứng đầu thế giới tư bản với ưu thế tuyệt đối.

B. ngang bằng với Tây Âu và Nhật Bản.


C. tụt hậu xuống hàng thứ hai thế giới sau Nhật Bản.                        


D. vẫn đứng đầu thế giới tư bản nhưng đã suy giảm nhiều so với trước.

Câu 8. Đảng Lập hiến (1923) ở Việt Nam là đảng của bộ phận giai cấp nào?


A. Công nhân và nông dân.
B. Tư sản và địa chủ lớn.


C. tư sản và tiểu tư sản.

D. tư sản và công nhân.
Câu 9. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào là lực lượng đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam?


A. Công nhân.
B. Nông  dân.
C. Tiểu tư sản.
D. Tư sản dân tộc.
Câu 10. Từ năm 1925 đến năm 1930, ở Việt Nam có những tổ chức yêu nước theo khuynh hướng cách mạng vô sản là


A. Đảng Tân Việt, Việt Nam Quốc dân đảng.

B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Đảng Lập Hiến.

C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Đảng Tân Việt.

D. Việt Nam Quốc dân đảng, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Câu 11. Lực lượng nòng cốt để thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là

A. Đảng Lập Hiến.
B. Hội Phục Việt.
C. Cộng sản đoàn.
D. Đảng Thanh niên.
Câu 12. Chủ trương chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh thế giới được Đảng Cộng sản Đông Dương lĩnh hội từ Nghị quyết 

A. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ II.
B. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ IV.


C. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.
D. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII. 
Câu 13. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (11-1939) chủ trương thành lập mặt trận nào?


A. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.



B. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.


C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.



D. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. 

Câu 14. Theo Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944 lực lượng vũ trang được thành lập với tên gọi là


A. Trung đội Cứu quốc quân.
B. Đội du kích Bắc Sơn - Võ Nhai.

C. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
D. Việt Nam Giải phóng quân.


Câu 15. Nha Bình dân học vụ được thành lập theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (8-9-1945) là cơ quan chuyên trách về 


A. chống giặc dốt.
B. bổ túc văn hóa.
C. giáo dục Tiểu học. 
D. giáo dục phổ thông.

Câu 16. Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang 


A. giữ vững và phát triển thế tiến công. 
B. gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất.

C. chuyển dần sang đấu tranh chính trị.
D. chuyển hẳn sang tiến công chiến lược.
Câu 17. Từ năm 1961 đến năm 1965, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

A. Chiến tranh cục bộ.

B. Chiến tranh đặc biệt.

C. Việt Nam hóa chiến tranh.
D. Đông Dương hóa chiến tranh.
Câu 18. Thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta ở miền Nam mở đầu cuộc chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961-1965)? 

A. Ấp Bắc.
B. An Lão.
C. Ba Gia.
D. Núi Thành.
Câu 19. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11-1975) đã nhất trí về chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt


A. lãnh thổ.     
B. luật pháp.    
C. quân đội.        
D. nhà nước.   
Câu 20. Luận cương tháng Tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của cách mạng Nga là chuyển từ

A. cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.


B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.


D. khởi nghĩa vũ trang sang đấu tranh chính trị hòa bình.

Câu 21. Sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là 


A. ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập (1945).


B. Cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thành công (1949).


C. thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam (1954). 

D. cách mạng Cuba lật đổ được chế độ độc tài Batixta (1959). 
Câu 22. Sau khi giành được độc lập nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược kinh tế nào? 


A. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

B. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

C. Công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

D. Xây dựng nền kinh tế lấy công nghiệp nặng làm chủ đạo.
Câu 23. Đâu không phải là nhân tố làm cho Nhật Bản nhanh chóng vươn lên thành một siêu cường kinh tế từ thập kỉ 70 của thế kỉ XX trở đi?


A. Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước. 

B. Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.


C. Do con người Nhật Bản cần cù chịu khó, có trình độ chuyên môn.


D. Nhật Bản xây dựng các trung tâm kinh tế lớn Tô-ki-ô, Ôxaca, Nagôia.
Câu 24. Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là


A. sự đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ.
B. sự liên minh kinh tế khu vực và quốc tế. 


C. sự phân chia giàu nghèo giữa các quốc gia.
D. sự cạnh tranh về thuộc địa giữa các nước tư bản.
Câu 25. Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tế?


A. Mĩ và Liên Xô chấm dứt chiến tranh lạnh.
B. Trật tự hai cực I-an-ta bị xói mòn.

C. Trật tự hai cực I-an-ta bị sụp đổ.
D. Xô - Mĩ tuyên bố hợp tác toàn diện.
Câu 26. Đảng Cộng sản Đông Dương phát động “Cao trào kháng Nhật cứu nước” nhằm 

A. chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang.



B. làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa.

C. hỗ trợ các đội tự vệ chiến đấu chống quân phiệt Nhật.

D. tạo điều kiện cho quân Đồng minh chống Nhật.
Câu 27. Lực lượng nào đóng vai trò chủ yếu trong “Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?


A. Quân đội Sài Gòn.

B. Quân đồng minh của Mỹ.


C. Quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ.
D. Quân đội Sài Gòn và quân Mĩ.


Câu 28. Hội nghị lần thứ 21 (tháng 7 - 1973), Đảng Lao động Việt Nam chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận 


A. chính trị, kinh tế, văn hóa. 
B. quân sự, kinh tế, ngoại giao. 

C. quân sự, ngoại giao, văn hóa. 
D. quân sự, chính trị, ngoại giao. 
Câu 29. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), địa bàn tác chiến của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là 


A. rừng núi.
B. đô thị.
C. nông thôn.
D. trung du.
Câu 30. Con đường phát triển hợp quy luật của Việt Nam sau khi thống nhất đất nước là


A. độc lập, thống nhất gắn liền với nhau.



B. cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.



D. độc lập và thống nhất phải gắn với phát triển kinh tế.
Câu 31. Tháng 12-1989, tại đảo Manta Địa Trung Hải, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goócbachốp và tổng thống Mĩ Bu-sơ đã tuyên bố vấn đề gì? 

A. Chấm dứt chiến tranh lạnh.
B. Chấm dứt việc chạy đua vũ trang.


C. Hạn chế vũ khí hạt nhân hủy diệt.
D. Cùng giữ gìn hòa bình, an ninh cho nhân loại.
Câu 32. An Nam Cộng sản đảng ra đời năm 1929 từ sự phân hóa của tổ chức chính trị nào sau đây?

A. Đảng Lập hiến.

B. Việt Nam Quốc dân đảng.

C. Tân Việt Cách mạng đảng.   
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 33. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 quyết định thành lập một đảng duy nhất lấy tên là 


A. Đảng Cộng sản Việt Nam. 
B. Đảng Lao động Việt Nam.


C. Đảng Dân chủ Việt Nam.
D. Đảng Cộng sản Đông Dương. 
Câu 34. Nội dung nào không phải đặc điểm của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

A. quy mô rộng lớn, hình thức đấu tranh phong phú.


B. quy mô rộng lớn, tính chất quyết liệt, triệt để.


C. lần đầu tiên giai cấp công - nông đoàn kết đấu tranh.


D. là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Câu 35. Đặc điểm của phong trào Dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là

A. quy mô rộng lớn, hình thức đấu tranh phong phú.


B. quy mô rộng lớn, tính chất quyết liệt, triệt để.


C. lần đầu tiên giai cấp công – nông đoàn kết đấu tranh.


D. phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Câu 36. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) xác định nhiệm vụ trước mắt trong giai đoạn 1936-1939 là

A. chống phát xít, chống phong kiến, đòi ân xá tù chính trị, đòi tự do dân chủ.


B. chống đế quốc, chống tư sản, chống phong kiến đòi độc lập và dân chủ.


C. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, dòi tự do dân sinh, dân chủ. 


D. chống đế quốc, chống phong kiến, đòi độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày.
Câu 37. Nội dung ‎phản ánh không đúng ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)?

A. Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava.

B. Khai thông hoàn toàn biên giới Việt - Trung. 


C. Tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.


D. Giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.
Câu 38. Lý do Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp. 

A. đánh giá chưa đúng khả năng chống đế quốc và phong kiến của tư sản dân tộc.


B. chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Đông Dương thuộc địa. 

C. chưa xác định được mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Đông Dương thuộc địa.

D. chịu sự chi phối của tư tưởng hữu khuynh từ các đảng cộng sản trên thế giới. 
Câu 39. Nội dung nào phản ánh không đúng âm mưu của Mỹ ở Đông Dương trong những năm 1951 - 1954? 


A. Đưa quân đội tham chiến trực tiếp. 
B. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội. 


C. Quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương. 
D. Từng bước thay chân quân Pháp. 

Câu 40. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm cho kinh tế nông nghiệp Việt Nam có chuyển biến như thế nào?


A. Phát triển phương thức sản xuất phong kiến.
B. Phá vỡ thế độc canh cây lúa.

C. Phát triển phương thức sản xuất TBCN.
D. Làm cho kinh tế đồn điền phát triển mạnh.

---------- HẾT---------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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